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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	Chủ đề
	Số ý hỏi ở mức độ
	Tổng số câu/ý hỏi

	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	1. Chủ đề 1: Năng lượng cơ học
 (5 tiết)
	1 câu
	
	1 câu
	2 câu
	
	0, 5

	2. Chủ đề 2: Ánh sáng
(12 tiết)
	3 câu
	1 câu; 3 ý hỏi  
	1 câu;  1 ý hỏi
	5 câu
	4 ý hỏi
	2,25

	3. Chủ đề 3: Điện
 (10 tiết)
	2 câu
	1 câu

	1 câu;  4 ý hỏi
	4 câu

	4 ý hỏi

	2,0

	4. Chủ đề 4: Điện từ
 (7 tiết)
	2 câu
	1 câu 
	
	3 câu
	
	0,75

	5. Chủ đề 5: Năng lượng và cuộc sống (5 tiết)
	1 câu
	1 câu 
	
	2 câu
	
	0,5

	6. Kim loại
	6 câu
	1 câu, 3 ý hỏi
	 3 câu; 1 ý hỏi
	10 câu
	4 ý hỏi
	3,5

	7. Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocacbon và nguồn nguyên liệu
	1 câu
	1 câu
	
	2 câu
	
	0,5

	Tổng số câu/ý hỏi

	16 câu
	6 câu ; 6 ý hỏi
	6 câu ; 6 ý hỏi
	28 câu
	12 ý hỏi
	10

	Tổng số điểm

	4,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	7,0 điểm
	3,0 điểm
	10 điểm


    Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi/ý hỏi
	Câu hỏi/ý hỏi

	Năng lượng cơ học

	



- Công và công suất.

- Cơ năng.
- Động năng, thế năng.

	
Nhận biết
	- Liệt kê được một số đơn vị thường dùng để đo công và công suất.
- Nhận biết được thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, động năng qua các ví dụ.
- Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
- Viết được biểu thức tính động năng của vật.
- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.
	1 câu
	C1 /phần I

	
	Thông hiểu
	- Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực; công suất là tốc độ thực hiện công.
- Hiểu được thế năng, động năng của vật phụ thuộc vào các yếu tố như thế nào.
	
	

	[bookmark: _Hlk106740704]
	
Vận dụng

	- Vận dụng công thức tính động năng để xác định các đại lượng còn lại trong công thức khi đã biết trước 2 đại lượng.
- Vận dụng công thức tính thế năng để xác định các đại lượng còn lại trong công thức khi đã biết trước 2 đại lượng.
- Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản.
	1 câu
	C1 /phần III

	Ánh sáng

	- Sự khúc xạ AS.
- Sự phản xạ toàn phần
- Lăng kính – Sự tán sắc – Màu sắc
- Thấu kính
- Kính lúp 

	
Nhận biết
	- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng; sự phản xạ toàn phần; sự tán sắc ánh sáng, màu sắc ánh sáng.
- Biết được Định luật khúc xạ ánh sáng.
- Nhận biết được TKHT, TKPK; các đặc điểm của TKHT, TKPK.
- Biết được đặc điểm ảnh của vật tạo bởi TKHT, TKPK.
	3 câu
	C2, C3, C4/ phần I 

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính.
 - Hiểu được công thức số bội giác của kính lúp, đặc điểm ảnh của vật tạo bởi kính lúp.
- Hiểu được cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính.
- Hiểu được tính chất ảnh của vật tạo bởi TKHT, TKPK.
	1 câu;  3 ý hỏi
	C10/ phần I
C1- ý a,b,c/ phần II

	
	
Vận dụng
	- Tính được góc tới hoặc góc khúc xạ. 
- Tính được kích thước của ảnh hoặc của vật, vị trí của ảnh hoặc vị trí của vật tạo bởi TKHT hoặc TKPK.
- Tính được tiêu cự của TKHT hoặc TKPK.
	1 câu;  1 ý hỏi
	C1- ý d/phần II
C2/ phần III

	Điện

	
- Định luật OHM. Điện trở.
- Đoạn mạch nối tiếp và song song. 
- Năng lượng điện và công suất điện.
	Nhận biết
	- Nắm được hệ thức của định luật OHM; đơn vị điện trở; ý nghĩa của điện trở.
- Biết điện trở suất là gì, công thức tính điện trở của dây dẫn.
- Nhận biết được các đại lượng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.
- Nhận biết được công thức tính năng lượng của dòng điện và công suất điện; Dấu hiệu nhận biết dòng điện mang năng lượng, đơn vị công suất điện.
	2 câu

	C5, C6/phần I

	
	
Thông hiểu

	- Hiểu được ý nghĩa điện trở; sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế; 
- Hiểu được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, vật liệu và tiết diện dây dẫn; ý nghĩa điện trở suất và cách xác định sự phụ thuộc của điện trở.
- Hiểu được mối quan hệ giữa các đại lượng điện trong đoạn mạch nối tiếp, song song.
- Hiểu được các thiết bị điện nếu được dùng ở hđt bằng hđt định mức thì khi mắc vào mạch điện 1 chiều hay xoay chiều chúng đều hoạt động bình thường với công suất bằng công suất điện định mức.
	1 câu, 3 ý hỏi 
	C11/phần I
C2- ý a,b,c/ phần II

	
	Vận dụng

	- Vận dụng hệ thức của định luật OHM; các công thức tính các đại lượng điện trong đoạn mạch nối tiếp, song song và hỗn hợp; công thức tính điện trở; công thức tính năng lượng điện và công suất điện vào giải bài tập.
	1 câu; 1 ý hỏi
	C2- ý d/phần II
C3/phần II
C3/phần III

	Điện từ

	- Cảm ứng điện từ. Dòng điện xoay chiều.
- Tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	
Nhận biết
	- Biết được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng; nguyên tắc để tạo ra dòng điện xoay chiều; các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều.
- Biết được các tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	2 câu
	C7, C8/ phần I

	
	
Thông hiểu

	- Hiểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Hiểu được nguyên tắc chung để tạo ra dòng điện xoay chiều.
- Hiểu được các tác dụng của dòng điện xoay chiều.
	1 câu
	C12 /phần I


	Năng lượng và cuộc sống

	- Vòng năng lượng trên Trái Đất
- Năng lượng hoá thạch
- Năng lượng tái tạo
	
Nhận biết
	- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông).
	1 câu
	C9 / phần I

	
	Thông hiểu

	- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.
	1 câu
	C13 /phần I


	Kim loại 

	-Tính chất chung của kim loại.
-Dãy hoạt động hóa học
-Tách kim loại.Sử dụng hợp kim.
-Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
	
Nhận biết
	-Nêu được tính chất vật lí của kim loại. 
-Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohiđric), dung dịch muối. 
-Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au). 
-Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
-Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng. 
-Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như: 
-Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine...).
	6 câu
	C14, C15, C16, C17, C18, C19/ Phần I

	
	
Thông hiểu


	-Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...).
-Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim; – Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại. – Trình bày được các giai đoạn cơ bản sản xuất gang và thép trong lò cao từ nguồn quặng chứa iron (III) oxide.
-Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: Khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.
– Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ hoặc học liệu điện tử thí nghiệm) khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid... 
	1 câu, 3 ý hỏi
	Câu 22/ Phần I
Câu 3- ý a,b,c/ phần II

	
	
	
	3 câu; 1 ý hỏi
	Câu 4,5,6/ Phần III
Câu 3- ý d/ Phần II

	

	-Giới thiệu về chất hữu cơ
	
Nhận biết
	-Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ.  
-Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ. 
-Trình bày được sự phân loại sơ bộ hợp chất hữu cơ gồm hydrocarbon (hiđrocacbon) và dẫn xuất của hydrocarbon.
	1 câu
	C20/Phần I

	
	Thông hiểu
	-Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử. 
	1 câu
	Câu 21/Phần I
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,5 điểm)
       (Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 22. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)
Câu 1: Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó
A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.    B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại.
C. động năng bằng thế năng.	           D. động năng bằng nửa thế năng.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng khi nói về ánh sáng trắng. 
A. Ánh sáng trắng được tạo từ bảy ánh sáng màu khác nhau. 
B. Ánh sáng trắng được tạo từ ba màu cơ bản là đỏ, xanh lá và xanh dương. 
C. Ánh sáng trắng truyền qua lăng kính cho dải ánh sáng màu liên tục từ đỏ đến tím. 
D. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc có màu trắng. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập đến định luật khúc xạ ánh sáng?
A. Tia khúc xạ ở bên khi pháp tuyến so với tia tới.
B. Góc tới  và góc khúc xạ phụ thuộc bản chất của 2 môi trường truyền tia sáng
C. Góc tới luôn lớn hơn góc khúc xạ.
D. Tia khúc xạ và tia tới cùng thuộc 1 mặt phẳng.
Câu 4: Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì có đặc điểm gì?
A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.        B. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.      D. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
Câu 5: Đại lượng nào đặc trưng cho tác dụng cản trở dòng điện của đoạn dây dẫn?
A. Cường độ dòng điện.                         B. Hiệu điện thế.
C. Điện trở.                                            D. Vật liệu làm dây dẫn.
Câu 6: Đơn vị của năng lượng điện là gì?
A. Oát (W).           B. Vôn (V).            C. Ampe (A).          D. Jun (J).
 Câu 7: Cần làm gì để duy trì dòng điện cảm ứng?
A. Duy trì sự biến thiên số đường sức từ qua cuộn dây dẫn kín.
B. Duy trì tốc độ quay của cuộn dây trước thanh nam châm.
C. Duy trì tốc độ quay của nam châm trước cuộn dây.
D. Duy trì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn kín.
Câu 8: Thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?
A. Máy giặt.        B. Bếp từ.            C. Tủ lạnh.            D. Pin mặt trời.
Câu 9: Vì sao hiện nay, tỉ lệ sử dụng ô tô điện, xe máy điện có xu hướng tăng?
A. Vì các phương tiện hoạt động bằng năng lượng điện và không thải ra các khí nhà kính.
B. Vì các phương tiện hoạt động bằng năng lượng điện, đây là nguồn năng lượng dồi dào, tuy nhiên không ổn định.
C. Vì các phương tiện này có thể biến đổi năng lượng điện năng thành năng lượng nhiệt năng.
D. Vì các phương tiện này có thể sử dụng được từ năng lượng tái tạo và có thể bổ sung trong một thời gian ngắn.
Câu 10: Trên mỗi kính lúp có các thông số khác nhau được ghi trên kính lúp 2x, 3x,…, các thông số này cho biết điều gì?
A. Cho biết khả năng phóng to ảnh của vật.
 B. Cho biết số lớp kính tạo thành kính lúp.
C. Cho biết khả năng thu bé ảnh của vật.     
 D. Cho biết độ sắc nét ảnh của vật.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về đoạn mạch song song là không đúng?
A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song là R = r/n.
B. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là như nhau.
C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần.
D. Hiệu điện thế qua mỗi điện trở là như nhau.
Câu 12: Trong công nghiệp, người ta sử dụng nam châm điện xoay chiều để hút bột sắt di chuyển. Trường hợp này thể hiện tác dụng gì của dòng điện xoay chiều?
A. Tác dụng phát sáng.             B. Tác dụng sinh lí.
C. Tác dụng từ.                         D. Tác dụng nhiệt.
Câu 13: Năng lượng trong vòng tuần hoàn của nước đến từ đâu?
A. Trái Đất.          B. Sông, suối.             C. Mặt Trời.             D. Dòng nước ngầm.
Câu 14. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?
A. Ag.                    B. Cu.              C. Al.                                               D. Hg.
Câu 15: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Cu trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch.	B. điện phân nóng chảy.
C. nhiệt luyện.	D. thủy luyện.
Câu 16: Duralumin được dùng để chế tạo cánh máy bay nhờ tính chất nào?
A. Cứng, giòn.	B. Cứng, dẻo.	      C. Nhẹ, bền.	             D. Khó bị gỉ. 
Câu 17: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen là
A. Pb.               B. Cu.                  C. Au.              D.  Ag.
Câu 18: Để xử lí nước sinh hoạt người ta dùng khí nào sau đây?
A. O2.                    B. N2.              C. CO2.                                               D. Cl2.
Câu 19: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là
A. K, Mg, Al, Fe, Cu.	B. K, Cu, Al, Mg, Fe.
C. Cu, Fe, Mg, Al, K.	D. Cu, Fe, Al, Mg, K.
Câu 20: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A. CH3Cl, C6H5Br.	B. CO2, CaCO3.      C. CO, CaC2.      D. NaHCO3, NaCN.
Câu 21: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hydrocarbon?
A. C6H6.	B. C3H7OH.	C. C2H6.	D. CH4.
Câu 22: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường
A. S, P, N2, Cl2.       B. Cl2, H2, N2, O2.      C. C, S, Br2, Cl2.    D. Br2, Cl2, N2, O2.
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)
Câu 1: Ta nhìn thấy mọi vật có màu sắc. Ta thấy cánh hoa màu vàng, lá màu xanh và phần nhụy có màu nâu vì chúng phản xạ các màu sắc đó đến mắt chúng ta.
a) Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định.
b) Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
c) Khi chiếu ánh sáng đơn sắc qua lăng kính, thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau, tạo thành dải màu như cầu vồng.
d) Ánh sáng mặt trời là do các tia sáng đơn sắc trải đều từ đỏ đến tím hợp thành.
Câu 2: Hai bóng đèn dây tóc, bóng Đ1 ghi (220V- 100W), bóng Đ2 ghi (220V- 80W). Mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 220V.
a) Điện trở của bóng đèn 1 là 480 Ω.	 
b) Điện trở của bóng đèn 2 là 600 Ω.
c) Hai bóng đèn được sử dụng trung bình 2 giờ trong 1 ngày. Năng lượng điện tiêu thụ của hai bóng đèn trong 30 ngày là 10,8 kWh.
d) Biết giá tiền 1kwh là 1.350 đồng. Số tiền phải trả cho hai bóng đèn tiêu thụ năng lượng điện trong 30 ngày là 14.500 đồng.
Câu 3: Một số kim loại thông dụng như nhôm (alumium), Fe(iron), vàng(gold) có nhiều tính chất hóa học giống và khác nhau?
a, Sắt bị hòa tan trong dung dich HCl còn vàng thì không.
b, Nhôm và sắt đều tác dụng được với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.                                  
[bookmark: _Hlk186467064]c, Nhôm, sắt, vàng đều bền trong không khí và nước.
d, Nhôm, Sắt đều tác dụng với khí chlorine theo cùng tỉ lệ mol.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6)
Câu 1: Công suất của một người đi bộ là bao nhiêu nếu trong 1 giờ người đó bước đi 500 bước, mỗi bước cần một công 45J? 
Câu 2: Một vật AB cao 1,6cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, A nằm trên trục chính. Cho ảnh hứng được trên màn cách thấu kính 12cm và ảnh cao 3,2cm. Vật AB được đặt cách thấu kính bao nhiêu cm.
Câu 3: Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình của gia đình này mỗi ngày là 6 giờ. Công suất tiêu thụ năng lượng điện trung bình của gia đình này là bao nhiêu kW?
Câu 4: Cho các thí nghiệm sau:
a, Điện phân nóng chảy Al2O3.
b, Cho CO qua Fe2O3 đun nóng.
c, Cho H2 qua MgO, đun nóng.
d,Cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4.
e, Cho K vào dung dịch FeCl2.
Có bao nhiêu thí nghiệm thu được kim loại khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
Câu 5: Cho các hợp kim: gang, inox, duralium, đồng thau. Có bao nhiêu hợp kim có kim loại cơ bản là Fe?
Câu 6: Cho các kim loại: Mg, Na, Fe, Ca, K. Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch base?
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TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	

	Câu
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	B


PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)
 Điểm tối đa của một câu hỏi là 1 điểm:
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu     ý
	a,
	b,
	c,
	d,
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	Đ
	S
	Đ

	2
	S
	S
	Đ
	S

	3
	Đ
	Đ
	S
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PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (1,5 điểm)
( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	6,25
	4
	3

	2
	6
	5
	2

	3
	0,5
	6
	3
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    P hụ lục 1 : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ    

Chủ đề  S ố   ý   h ỏ i  ở   m ứ c đ ộ  Tổng số câu/ý h ỏ i    Điểm số  

 Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  

1.  Chủ đề  1 :  Năng lư ợ ng cơ h ọ c     (5 tiết)  1 câu   1 câu  2 câu   0, 5  

2.  Chủ đề  2 :  Á nh s á ng   (12 tiết)  3 câu  1 câu; 3  ý   h ỏ i    1 câu;  1  ý   h ỏ i  5 câu  4   ý   h ỏ i  2,25  

3.  Chủ đề  3 :  Đi ệ n     ( 1 0 tiết)  2   câu  1 câu    1 câu;  4  ý   h ỏ i  4 câu    4   ý   h ỏ i    2,0  

4.  Chủ đề  4 :  Đi ệ n t ừ     (7 tiết)  2   câu  1 câu     3 câu   0,75  

5. Ch ủ   đ ề   5:  Năng   lượng   và   cuộc   sống   (5 tiết)  1 câu  1 câu     2 câu   0,5  

6. Kim loại  6 câu  1 câu, 3 ý hỏi    3 câu; 1 ý hỏi  10 câu  4 ý hỏi  3,5  

7. Giới thiệu về chất hữu cơ,  hydrocacbon và nguồn nguyên liệu  1 câu  1 câu   2 câu   0,5  

Tổng số câu/ý h ỏ i    16   câu  6  câu   ;  6   ý   h ỏ i  6   câu   ;  6   ý   h ỏ i  28  câu  12   ý   h ỏ i  10  

Tổng số điểm    4,0  điểm  3,0   đi ể m  3 ,0 đi ể m  7 ,0   đi ể m  3 ,0   đi ể m  10 điểm  
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